	        BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP
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	TT
	Huyện, thành, thị
	Sản xuất vụ chiêm xuân 2015 - 2016 (ha)
	Trồng rừng tập trung (ha)
	Trồng cây phân tán (cây)

	
	
	Kế hoạch 
	DT lúa cấy (ha)
	Rau các loại
	Ngô đã trồng
	Lạc
	Khoai lang
	Sắn
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ gieo cấy/KH (%)
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Lúa lai
	Lúa CLC
	SRI
	Gieo thẳng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Việt Trì
	1,380
	1,406.4
	101.9
	508
	156
	564
	0
	104.0
	156.6
	31.0
	 
	20.5
	0.0
	3,000.0

	2
	T.X Phú Thọ
	1,020
	1,036.8
	101.6
	314
	110
	195
	15
	114.5
	181.0
	184.6
	 
	 
	0.0
	29,500.0

	3
	Đoan Hùng
	3,600
	3,600.0
	100.0
	2,246
	280
	1,224
	587
	261.0
	515.0
	96.0
	 
	164.0
	94.9
	50,330.0

	4
	Hạ Hoà
	4,000
	4,034.0
	100.9
	1,865
	510
	1,006
	318
	365.0
	355.0
	215.0
	15.0
	620.0
	550.0
	65,000.0

	5
	Thanh Ba
	3,300
	3,380.0
	102.4
	1,415
	1,115
	950
	800
	550.0
	495.0
	546.0
	 
	 
	5.0
	15,000.0

	6
	Phù Ninh
	2,500
	2,508.0
	100.3
	1,540
	650
	661
	120
	230.0
	569.0
	107.0
	 
	 
	56.8
	30,100.0

	7
	Yên Lập
	2,600
	2,817.1
	108.4
	1,627
	309
	854
	147
	227.0
	489.2
	366.7
	60.8
	99.5
	224.4
	126,190.0

	8
	Cẩm Khê
	4,300
	4,330.1
	100.7
	2,595
	1,167
	1,102
	458
	413.5
	581.9
	593.6
	98.5
	153.7
	0.0
	100,000.0

	9
	Tam Nông
	2,550
	2,643.1
	103.7
	1,057
	147
	923
	393
	162.0
	387.5
	454.7
	3.0
	74.0
	41.5
	37,500.0

	10
	Lâm Thao
	3,300
	3,339.6
	101.2
	770
	1,678
	1,886
	55
	160.5
	69.2
	20.5
	 
	28.9
	2.3
	42,100.0

	11
	Thanh Sơn
	3,150
	3,177.0
	100.9
	2,105.0
	265.0
	1,287.0
	0.0
	380.0
	660.0
	180.0
	 
	213.0
	6.0
	62,281.0

	12
	Thanh Thuỷ
	2,400
	2,502.7
	104.3
	1,827
	497
	1,500
	0
	199.7
	513.3
	178.8
	 
	81.0
	0.0
	21,543.0

	13
	Tân Sơn
	1,900
	1,999.9
	105.3
	1,315
	270
	800
	0
	76.0
	411.0
	48.2
	47.8
	202.0
	95.0
	33,391.0

	 
	Tổng cộng
	36,000
	36,774.7
	102.2
	19,183.5
	7,154.1
	12,951.2
	2,893.3
	3,243.2
	5,383.7
	3,022.1
	225.1
	1,656.6
	1,075.9
	615,935.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Người lập biểu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vũ Tài Ba
	
	


